
 

Phụ lục I 

PHÂN PHỐI VẮC XIN TIÊM PHÒNG COVID-19 

 VẮC XIN PfiZer đợt 101 và đợt 102 

TT Địa phương 

ĐỐI TƯỢNG 

Số Liều Số lọ 
Dung 

môi 

Bơm kim tiêm Hộp 

an 

toàn 
Trên 18 

tuổi 

 Trẻ 12-

17 tuổi 
0,3ml 5ml 

1 Pleiku 175,436 27,335 27,000 4,500 4,500 28,350 4,500 361 

2 An Khê 45,599 8,406 12,000 2,000 2,000 12,600 2,000 161 

3 Ia Grai 66,396 11,826 13,800 2,300 2,300 14,490 2,300 185 

4 Đak Pơ 26,406 3,869 6,900 1,150 1,150 7,245 1,150 92 

5 Chư Păh 49,289 8,150 6,900 1,150 1,150 7,245 1,150 92 

6 Đức Cơ 45,218 9,536 10,200 1,700 1,700 10,710 1,700 137 

7 Chư Sê 74,722 14,118 18,000 3,000 3,000 18,900 3,000 241 

8 Mang Yang 40,995 8,500 12,000 2,000 2,000 12,600 2,000 161 

9 Ia Pa 35,586 6,722 3,000 500 500 3,150 500 40 

10 Chư Prông 76,129 15,337 19,200 3,200 3,200 20,160 3,200 257 

11 Ayun Pa  26,024 4,505 7,200 1,200 1,200 7,560 1,200 96 

12 Đak Đoa 75,360 14,769 15,000 2,500 2,500 15,750 2,500 201 

13 Kbang 42,619 8,030 10,200 1,700 1,700 10,710 1,700 137 

14 Krông Pa  52,841 10,534 10,200 1,700 1,700 10,710 1,700 137 

15 Kông Chro 30,658 7,551 8,070 1,345 1,345 8,474 1,345 108 

16 Phú Thiện 48,893 9,572 10,200 1,700 1,700 10,710 1,700 137 

17 Chư Pưh 44,443 13,061 10,200 1,700 1,700 10,710 1,700 137 

Tổng cộng  956,614 181,821 200,070 33,345 33,345 210,074 33,345 2,678 

 




